
STT Họ và tên Trường Môn Điện thoại Ghi chú

1 Phạm Thị Oanh Kiều Hoàng Quốc Việt
Công 

nghệ
0937510528 Trưởng đoàn

2 Đoàn Thị Hường Hoàng Quốc Việt Lịch sử 01229975744

3 Nguyễn Thị Thảo Tiên Hoàng Quốc Việt Địa lý 0932226039

4 Huỳnh Thị Diễm My Hoàng Quốc Việt Địa lý 0973522942

5 Nguyễn Thị Thanh Hải Hoàng Quốc Việt Địa lý 0984707977

6 Tô Thị Trường Hoàng Quốc Việt Địa lý 0902468527

7 Trần Bích Hải Trân Hoàng Quốc Việt
Công 

nghệ
0906132362

8 Nguyễn Trương Quý Trọng Hoàng Quốc Việt
Công 

nghệ
0902309050

9 Tôn Thị Việt Hà Hoàng Quốc Việt Thể dục 0908394551

10 Nguyễn Thế Anh Hoàng Quốc Việt Thể dục 0976188123

11 Trần Minh Thành Hoàng Quốc Việt Thể dục 0913749290

12 Lao Thanh Phương Hoàng Quốc Việt Thể dục 0935499919

13 Nguyễn Hồng Vui Phạm Hữu Lầu Thể dục 0976990637

14 Ngô Tấn Hậu Phạm Hữu Lầu Thể dục 01655522012

15 Nguyễn Đăng Nguyên Phạm Hữu Lầu Hóa 0933654344

16 Dương Khắc Sinh Nhựt Phạm Hữu Lầu Địa lý 01283227490

17 Phùng Lê Vũ Phạm Hữu Lầu Toán 0972855122

18 Nguyễn Trọng Nghĩa Phạm Hữu Lầu Toán 01212212427

19 Thái Thị Mỹ Oanh Phạm Hữu Lầu GDCD 0909808396

20 Nguyễn Thị Thảo Phương Phạm Hữu Lầu Địa lý 01685575518

21 Phạm Hữu Duy Thương Phạm Hữu Lầu Lịch sử 0906633751

22 Lê Đức Trường Phạm Hữu Lầu Thể dục 0909574100

23 Võ Thị Duy Phương Phạm Hữu Lầu Ngữ Văn 0906099114

Tổng cộng danh sách có 23 giáo viên coi thi.

Giáo viên coi thi có mặt tại Hội đồng coi thi lúc 8g00 ngày 11/5/2018./.

Người lập bảng

(đã ký)

Trần Tiểu Quỳnh

Quận 7, ngày 04 tháng 5 năm 2018
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PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Ngô Xuân Đông
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